
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

NGÀY TIẾP 

NHẬN 

SỐ TIẾP 

NHẬN CÔNG 

BỐ

1 Nguyễn Phi Yến
CÔNG TY TNHH GẠO

TÔM 

Số 70, Hồ Quý Ly, phường Long Xuyên, tỉnh

An Giang, Việt Nam

02963 944 944 - 

0826 944 944  
Gạo Tôm vàng 07.01.2026 TCB.01.0126

2 Thái Quốc Huy
CÔNG TY TNHH

THẢO HƯƠNG 

Hẻm 280, đường Cử Trị, khóm 6, phường

Châu Đốc, tỉnh An Giang, Việt Nam.

02963 563 236 - 

0903 132929          
CÁ LÓC CHÀ BÔNG  08.01.2026 TCB 02.0126

3
Nguyễn Văn 

Nam

CÔNG TY TNHH MTV

SẢN XUẤT THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

Số 113/1, hẻm Trần Quang Khải, khóm Trung 

An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang (Địa chỉ: 

Số 113/1, hẻm Trần Quang Khải, khóm Trung 

02963 934 789 Chả hương tôm viên 08.01.2026 TCB 03.0126

Cá tra cắt khúc đông lạnh/cá 

tra khoanh đông lạnh 
08.01.2026 TCB 04.0126

Cá tra phi lê đông 

lạnh
08.01.2026 TCB 05.0126

Cá tra phi lê đông

 lạnh
08.01.2026 TCB 06.0126

 Dè cá tra đông lạnh 08.01.2026 TCB 07.0126

5 Lê Thanh Hằng
Công ty TNHH Thủy sản

Minh Tài

Số 74 Tôn Thất Tùng, phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang
0919 719 720

Nghêu hấp đông lạnh đã tách 

vỏ/ Frozen Cooked clam

meat size 700/900 PCS/KG

09.01.2026 TCB.08.0126

Cà phê Hương Hậu 2 10.01.2026 TCB 09.0126

Cà phê Hương Hậu 5 10.01.2026 TCB 10.0126

Robusa Cà phê rang xay 10.01.2026 TCB 11.0126

7 Lâm Quốc Khải
Công ty CP Thương mại

Khải Hoàn

Số 289 đường 30/4, khu phố 1 Dương Đông, 

đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

02973 993 235

02973 995 959

Nước mắm truyền thống Phú

Quốc Nước mắm lú
12.01.2026 TCB.12.0126

               TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

0977 766 966                  

Nguyễn Thị Mại4

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH MTV CHẾ BIẾN 

THỦY SẢN P & H

Khóm Mỹ Thọ, phường Long Xuyên, tỉnh An 

Giang, Việt Nam.
02963 958 651      

6 Lâm Phúc Hậu
CÔNG TY TNHH CÀ

 PHÊ HƯƠNG HẬU

Số 1131, Tổ 1, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hậu, 

tỉnh An Giang, Việt Nam.

       Số:        /DS-CCPTNTQLCL

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

An Giang, ngày    tháng     năm 2026

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 

(Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/01/2026)



STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

NGÀY TIẾP 

NHẬN 

SỐ TIẾP 

NHẬN CÔNG 

BỐ

Cóc non chua ngọt ướp lạnh 12.01.2026 TCB.13.0126

Xoài non chua ngọt ướp lạnh 12.01.2026 TCB.14.0126

9 Kim Dương Liễu
HTX nông sản hữu cơ

Rạch Giá

Số 580 Phạm Hùng, phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang
02973 875 789 Gạp ST25 hỗn hợp 12.01.2026 TCB.15.0126

Cá cơm sữa sấy giòn 12.01.2026 TCB.16.0126

Cá cơm tẩm sốt me 12.01.2026 TCB.17.0126

Cá cơm tẩm sốt chanh dây 12.01.2026 TCB.18.0126

Cá cơm tẩm sốt khóm - Mix

khóm miếng
12.01.2026 TCB.19.0126

Cá cơm tẩm sốt trứng muối 12.01.2026 TCB.20.0126

Cá cơm tẩm sốt phô mai 12.01.2026 TCB.21.0126

Cá ngừ sốt cà với đậu và bắp 14.01.2026 TCB.22.0126

Cá ngừ sốt cà với khóm và

ớt
14.01.2026 TCB.23.0126

Cá ngừ sốt cà với đậu và

hành
14.01.2026 TCB.24.0126

Cá ngừ ngâm dầu 14.01.2026 TCB.25.0126

Cá Sardine sốt cà vị cay 14.01.2026 TCB.26.0126

Cá Sardine sốt cà 14.01.2026 TCB.27.0126

12
Trương Đức 

Phương
DNTN Hồng Đức

Số 447 Nguyễn Huệ, khu phố 8 Dương Đông, 

đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

02973 846 205

0918 333 205

Nước mắm truyền thống

Hồng Đức, Hàm lượng Nitơ

tổng số 35 g/l

16.01.2026 TCB.28.0126

13
Dương Thị 

Thanh Nguyệt

Công ty CP XNK Kiên

Giang

Số 85-87 Lạc Hồng, phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang
02973 863 491

Gạo thơm cao cấp ST25 lúa

tôm Ngọc Phú
16.01.2026 TCB.29.0126

Nước mắm truyền thống Phú

Quốc Quốc Đảo 20 độ đạm
TCB.30.0126

Công ty TNHH SX và 

KD nước mắm Thanh 

Quốc

Số 36 Phan Đình Phùng, khu phố 1, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh An Giang

8 Đỗ Thị Phương
HỘ KINH DOANH 

THIÊN HƯƠNG

16.01.2026

Nguyễn Hoàng 

Thái

Chi nhánh Cty CP TM 

Kiên Giang - Xí nghiệp 

Chế biến cá cơm Hòn 

Chông

10
Tổ 4, ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh An 

Giang
02973 854 316

02973 847 124

0913 836 000

11 Châu Hoàn Võ

Chi nhánh Công ty CP 

TM Kiên Giang - Nhà 

máy thực phẩm đóng hộp 

KTC

Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã 

Bình An, tỉnh An Giang

Số 334, Tổ 12, ấp Mỹ Long, xã Long Kiến, 

tỉnh An Giang, Việt Nam
0964484873

02973 617 729

14 Nguyễn Thị Tịnh



STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

NGÀY TIẾP 

NHẬN 

SỐ TIẾP 

NHẬN CÔNG 

BỐ

Nước mắm truyền thống Phú

Quốc Quốc Đảo 25 độ đạm
TCB.31.0126

Nước mắm truyền thống Phú

Quốc Quốc Đảo 30 độ đạm
TCB.32.0126

15 Lâm Phúc Hậu
CÔNG TY TNHH CÀ

 PHÊ HƯƠNG HẬU

Số 1131, Tổ 1, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hậu, 

tỉnh An Giang, Việt Nam.
0977 766 966                  Cà phê Hương Hậu 4 16.01.2026 TCB 33.0126

16 Tạ Minh Thiện
HỘ KINH DOANH 

MINH THIỆN

Tổ 15, đường 955A, khóm Vĩnh Xuyên, 

phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, Việt Nam.
0334 766 767                  Nước màu thốt nốt vị ngon 16.01.2026 TCB 34.0126

Đường thốt nốt sệt 19.01.2026 TCB 35.0126

Đường thốt nốt dạng viên 19.01.2026 TCB 36.0126

Gạo Vebo lúa tôm thượng 

hạng 
19.01.2026 TCB 37.0126

Gạo Vebo ST25 19.01.2026 TCB 38.0126

Nước mắm truyền thống

Hồng Hoa, hàm lượng Nitơ

tổng số 18 g/l

20.01.2026 TCB.39.0126

Nước mắm truyền thống

Hồng Hoa, hàm lượng Nitơ

tổng số 25g/l

20.01.2026 TCB.40.0126

Nước mắm truyền thống

Hồng Hoa, hàm lượng Nitơ

tổng số 35g/l

20.01.2026 TCB.41.0126

Nước mắm truyền thống

Hồng Hoa, hàm lượng Nitơ

tổng số 40g/l

20.01.2026 TCB.42.0126

Công ty TNHH SX và 

KD nước mắm Thanh 

Quốc

Số 36 Phan Đình Phùng, khu phố 1, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh An Giang
16.01.2026

02973 847 124

0913 836 000

17
Nguyễn Văn 

Hoài

CÔNG TY TNHH VĂN 

HOÀI KIỀU NHƯ

Số 139/5, Ấp Đây Cà Hom, Xã An Cư, Tỉnh 

An Giang, Việt Nam

0372.951.529 - 

0939.936.632                 

14 Nguyễn Thị Tịnh

18 Đặng Minh Công

CÔNG TY CỔ PHẦN 

APC HOLDINGS – CHI 

NHÁNH AN GIANG

Tổ 8, ấp Hòa Thới, xã Định Mỹ, tỉnh An 

Giang, Việt Nam
0939 895 053                 

19
Phạm Huỳnh 

Liên

Công ty TNHH Khai thác 

CB Nước mắm Hồng Hoa

Thửa đất số 4, tờ bản đồ số 40, tổ 11, khu phố 

5, đường Nguyễn Huệ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

0942 204 384



STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

NGÀY TIẾP 

NHẬN 

SỐ TIẾP 

NHẬN CÔNG 

BỐ

20 Lê Thanh Hằng
Công ty TNHH Thủy sản

Minh Tài

Số 74 Tôn Thất Tùng, phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang
0919 719 720

Nghêu hấp đông lạnh đã tách 

vỏ/ Frozen Cooked clam

meat size 1000/1500

PCS/KG

20.01.2026 TCB.43.0126

21 Trần Kim Lý
CÔNG TY TNHH GẠO

VINH PHÁT WILMAR

Tổ 11, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức,

tỉnh An Giang, Việt Nam 
02963 958 651      

Gạo thơm dẻo ST25+ 

GAROMA 
20.01.2026 TCB 44.0126

22 Nguyễn Thị Mại

CÔNG TY TNHH MTV 

SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU NGÂN 

THIÊN NAM

Số 113/1, hẻm Trần Quang Khải, khóm Trung 

An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang (Địa chỉ: 

Số 113/1, hẻm Trần Quang Khải, khóm Trung 

An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang)

02963 958 651      
Cá tra phi lê không phụ gia 

đông lạnh 
23.01.2026 TCB 45.0126

23
Nguyễn Xuân 

Hải

Công ty TNHH MTV 

XNK Thủy sản Đông Á

Lô B, khu công nghiệp Bình Long, xã Châu 

Phú, tỉnh An Giang
02963 935931 Cá tra tẩm bột đông lạnh 23.01.2026 TCB 46.0126

24 Lê Thanh Hằng
Công ty TNHH Thủy sản

Minh Tài

Số 74 Tôn Thất Tùng, phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang
0919 719 720

Nghêu hấp đông lạnh đã tách 

vỏ/ Frozen Cooked clam

meat MFG size 1000/1500

PCS/KG

23.01.2026 TCB.47.0126

25
Phạm Huỳnh 

Liên

Công ty TNHH khai thác

chế biến nước mắm Hồng

Hoa

Tổ 11, khu phố 5 đường Nguyễn Huệ, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh An Giang
0942 204 384

Nước mắm truyền thống

Hồng Hoa, Hàm lượng Nitơ

tổng số 30g/l

23.01.2026 TCB.48.0126

Nước mắm cá cơm Hồng

Huân, Hàm lượng Nitơ tổng

số 15g/l

23.01.2026 TCB.49.0126

Nước mắm cá cơm Hồng

Huân, Hàm lượng Nitơ tổng

số 30g/l

23.01.2026 TCB.50.0126

Nước mắm cá cơm Hồng

Huân, Hàm lượng Nitơ tổng

số 40g/l

23.01.2026 TCB.51.0126

26
Huỳnh Thùy 

Trang

DNTN Phú Quốc Hồng 

Huân

Đường Hùng Vương, tổ 3, khu phố 1 Dương 

Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
0918 622 636



STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

NGÀY TIẾP 

NHẬN 

SỐ TIẾP 

NHẬN CÔNG 

BỐ

Nước mắm cá cơm Hồng

Huân, Hàm lượng Nitơ tổng

số 43g/l

23.01.2026 TCB.52.0126

Nước mắm truyền thống

Hồng Huân, Hàm lượng

Nitơ tổng số 15g/l

23.01.2026 TCB.53.0126

Nước mắm truyền thống

Hồng Huân, Hàm lượng

Nitơ tổng số 30g/l

23.01.2026 TCB.54.0126

Nước mắm truyền thống

Hồng Huân, Hàm lượng

Nitơ tổng số 40g/l

23.01.2026 TCB.55.0126

Nước mắm truyền thống

Hồng Huân, Hàm lượng

Nitơ tổng số 43g/l

23.01.2026 TCB.56.0126

Trà hòa tan nấm linh chi 23.01.2026 TCB 57.0126

Trà hòa tan linh chi trùng 

thảo 
23.01.2026 TCB 58.0126

Chả cá tẩm cốm 23.01.2026 TCB 59.0126

Viên thả lẩu (Nhân phô mai 

trứng muối) 
23.01.2026 TCB 60.0126

Viên thả lẩu (Nhân trứng cá) 23.01.2026 TCB 61.0126

Viên thả lẩu (Thập cẩm) 23.01.2026 TCB 62.0126

Basa phi lê 23.01.2026 TCB 63.0126

Xúc xích phô mai tan chảy 23.01.2026 TCB 64.0126

Xúc xích phô mai hạt 23.01.2026 TCB 65.0126

Gạo lứt đen Kim Thiên Lộc 23.01.2026 TCB.66.0126

Gạo lứt đỏ Kim Thiên Lộc 23.01.2026 TCB.67.0126

Tiêu Phú Quốc ngào đường 23.01.2026 TCB.68.0126

30 Lâm Xủ Lên HKD vườn tiêu Đức Thạnh
Tổ 2, khu phố Suối Đá Dương Tơ, đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An Giang
0939 684 142

28
Nguyễn Văn 

Nam

CÔNG TY TNHH MTV 

SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU NGÂN 

THIÊN NAM

Số 113/1, hẻm Trần Quang Khải, khóm Trung 

An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang (Địa chỉ: 

Số 113/1, hẻm Trần Quang Khải, khóm Trung 

An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang)

26
Huỳnh Thùy 

Trang

DNTN Phú Quốc Hồng 

Huân

Đường Hùng Vương, tổ 3, khu phố 1 Dương 

Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
0918 622 636

Ấp Thới Thuận, phường Thới Sơn, tỉnh An 

Giang
0988 779 777                  

02963 934 789

Số 580 Phạm Hùng, phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang
0918 622 636

Trần Phương 

Hiền

HỘ KINH DOANH 

TRANG TRẠI NÔNG 

NGHIỆP HIỀN NƯƠNG

27

29 Kim Dương Liễu
HTX Nông sản hữu cơ 

Rạch Giá



STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

NGÀY TIẾP 

NHẬN 

SỐ TIẾP 

NHẬN CÔNG 

BỐ

Muối tiêu Phú Quốc 23.01.2026 TCB.69.0126

Mắm ruốc Phú Quốc 23.01.2026 TCB.70.0126

Muối tôm 23.01.2026 TCB.71.0126

Nước chấm hải sản 23.01.2026 TCB.72.0126

Cá trích kho khô 23.01.2026 TCB.73.0126

Trà móc câu 23.01.2026 TCB.74.0126

Trà lá hương dứa 23.01.2026 TCB.75.0126

Đậu nành rang (bột) 26.01.2026 TCB 76.0126

Đậu nành rang (hạt) 26.01.2026 TCB 77.0126
Nước mắm nguyên liệu,

Hàm lượng Nitơ tổng số 10-
26.01.2026 TCB.78.0126

Nước mắm nguyên liệu,

Hàm lượng Nitơ tổng số 21-

30g/l

26.01.2026 TCB.79.0126

Nước mắm nguyên liệu,

Hàm lượng Nitơ tổng số 31-

40g/l

26.01.2026 TCB.80.0126

34
Nguyễn Thị 

Phương

Hộ kinh doanh yến sào

Gia Khang

Lô E7-29 đường 3/2, phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang
0919 081 881 Yến sào Gia Khang 26.01.2026 TCB.81.0126

35 Trần Hải Dương
Công ty TNHH MTV

AGINEST

Số 187 Quốc lộ 80, ấp Hòa Bình, xã Thạnh 

Lộc, tỉnh An Giang
0966 061 524

Nước yến sào chưng đường

phèn
26.01.2026 TCB.82.0126

02973 846 183

0937 411 855

Lâm Phúc Hậu32
CÔNG TY TNHH CÀ

 PHÊ HƯƠNG HẬU

0978 388 480

0977 766 966                  

30 Lâm Xủ Lên HKD vườn tiêu Đức Thạnh
Tổ 2, khu phố Suối Đá Dương Tơ, đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An Giang
0939 684 142

Nguyễn Thị 

Hằng
31 HKD Kim Anh

Số 981/C ấp Hòa Tân, xã Hòa Hưng, tỉnh An 

Giang

Số 1131, Tổ 1, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hậu, 

tỉnh An Giang, Việt Nam.

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

33

KT.CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Phương Thụy

Nguyễn Phước Đạt

Nơi nhận:

Nguyễn Văn 

Dũng
DNTN Hồng Vi

Số 56 đường 30/4, khu phố 1 Dương Đông, 

đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Sở NN&MT;

Lưu: VT, npthuy.
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